
PHỤ LỤC 03
CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐƯỢC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

TỪ THÁNG 01 NĂM 2019 ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2022(Kèm theo Báo cáo số  20 /BC-ĐGS ngày 04  tháng 7  năm 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum )

Đơn vị tính: Người; Thẻ; triệu đồng
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Tổng số
người

Tổng số
thẻ

Tỷ lệ
% (Số
thẻ/Tổ
ng số
đối

tượng)

Tổng
kinh phí
mua thẻ
(Triệu
đồng)

Tổng số
người

Tổng số
thẻ

Tỷ lệ
% (Số
thẻ/Tổ
ng số
đối

tượng)

Tổng
kinh phí
mua thẻ
(Triệu
đồng)

Tổng số
người

Tổng số
thẻ

Tỷ lệ %
(Số

thẻ/Tổng
số đối
tượng)

Tổng kinh
phí mua thẻ

(Triệu
đồng)

Tổng số
người

Tổng số
thẻ

Tỷ lệ %
(Số

thẻ/Tổng
số đối
tượng)

Tổng kinh
phí mua

thẻ (Triệu
đồng)

Tổng số
người

Tổng số thẻ

Tỷ lệ %
(Số

thẻ/Tổng
số đối
tượng)

Tổng kinh
phí mua thẻ
(Triệu đồng)

A B 1 2 3=2/1 4 5 6 7=6/5 8 9 10 11=10/9 12 13 14 15=14/13 16
17=1+5+

9+13
18=2+6+1

0+14
19=3+7+
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Tổng cộng 191,079 184,399 96.50 142,983 196,937 186,851 94.88 150,109 206,346 197,933 95.92 158,817 175,417 166,993 95.20 33,591 769,779 736,176 95.63 485,499

A Nhóm do ngân sách
Nhà nước đóng 184,984 181,760 98.26 141,336 189,825 184,950 97.43 148,809 197,702 191,984 97.11 154,463 167,604 161,357 96.27 32,457 740,115 720,051 97.29 477,065

I
Người dân tộc thiểu
số thuộc hộ gia đình
nghèo

61,357 60,646 98.84 47,158 52,877 52,407 99.11 42,167 44,347 43,846 98.87 35,279 64,767 64,364 99.38 12,947 223,348 221,263 99.07 137,551

1 Thành phố Kon Tum 4,757 4,046 85.05 3,146 3,742 3,272 87.44 2,633 2,616 2,115 80.85 1,702 3,019 2,630 87.11 529 14,134 12,063 85.35 8,010
2 Huyện Đắk Hà 6,591 6,591 100 5,125 8,911 8,911 100 7,170 6,384 6,384 100 5,137 9,775 9,761 99.86 1,963 31,661 31,647 99.96 19,395
3 Huyện Đắk Tô 4,334 4,334 100 3,370 3,584 3,584 100 2,884 2,620 2,620 100 2,108 6,744 6,744 100 1,357 17,282 17,282 100 9,718
4 Huyện Ngọc Hồi 1,888 1,888 100 1,468 1,526 1,526 100 1,228 1,244 1,244 100 1,001 2,461 2,461 100 495 7,119 7,119 100 4,192
5 Huyện Tu Mơ Rông 10,741 10,741 100 8,352 10,080 10,080 100 8,110 9,000 9,000 100 7,241 12,126 12,126 100 2,439 41,947 41,947 100 26,143
6 Huyện ĐắkGLei 11,641 11,641 100 9,052 7,271 7,271 100 5,850 9,615 9,615 100 7,736 8,178 8,178 100 1,645 36,705 36,705 100 24,284
7 Huyện Sa Thầy 8,239 8,239 100 6,407 6,364 6,364 100 5,120 4,114 4,114 100 3,310 7,371 7,371 100 1,483 26,088 26,088 100 16,320
8 Huyện Kon Rẫy 7,497 7,497 100 5,830 6,657 6,657 100 5,356 5,510 5,510 100 4,433 5,817 5,817 100 1,170 25,481 25,481 100 16,789
9 Huyện KonPLông 4,893 4,893 100 3,805 3,873 3,873 100 3,116 2,712 2,712 100 2,182 8,777 8,777 100 1,765 20,255 20,255 100 10,869

10 Huyện Ia H'Drai 776 776 100 603 869 869 100 699 532 532 100 428 499 499 100 100 2,676 2,676 100 1,831

II

Người DTTS đang
sinh sống tại vùng có
điều kiện KT-XH
đặc biệt khó khăn

80,020 79,800 99.73 62,052 91,269 90,142 98.77 72,527 108,540 107,319 98.88 86,349 91,740 90,243 98.37 18,152 371,569 367,504 98.91 239,080

1 Thành phố Kon Tum 6,347 6,127 96.53 4,764 7,297 6,170 84.56 4,964 8,516 7,295 85.66 5,870 8,686 7,189 82.77 1,446 30,846 26,781 86.82 17,044
2 Huyện Đắk Hà 9,003 9,003 100 7,001 13,768 13,768 100 11,078 18,638 18,638 100 14,996 15,673 15,673 100 3,153 57,082 57,082 100 36,228
3 Huyện Đắk Tô 7,120 7,120 100 5,537 7,816 7,816 100 6,289 9,054 9,054 100 7,285 7,081 7,081 100 1,424 31,071 31,071 100 20,534
4 Huyện Ngọc Hồi 2,720 2,720 100 2,115 3,081 3,081 100 2,479 4,308 4,308 100 3,466 3,836 3,836 100 772 13,945 13,945 100 8,832
5 Huyện Tu Mơ Rông 9,512 9,512 100 7,397 11,003 11,003 100 8,853 12,717 12,717 100 10,232 9,485 9,485 100 1,908 42,717 42,717 100 28,390
6 Huyện ĐắkGLei 13,150 13,150 100 10,225 11,650 11,650 100 9,374 14,914 14,914 100 12,000 16,766 16,766 100 3,372 56,480 56,480 100 34,971
7 Huyện Sa Thầy 13,425 13,425 100 10,439 15,564 15,564 100 12,523 17,638 17,638 100 14,192 17,365 17,365 100 3,493 63,992 63,992 100 40,647
8 Huyện Kon Rẫy 5,805 5,805 100 4,514 6,687 6,687 100 5,380 6,970 6,970 100 5,608 6,331 6,331 100 1,273 25,793 25,793 100 16,776
9 Huyện KonPLông 12,206 12,206 100 9,491 13,456 13,456 100 10,825 14,370 14,370 100 11,562 5,034 5,034 100 1,013 45,066 45,066 100 32,890

10 Huyện Ia H'Drai 732 732 100 569 947 947 100 762 1,415 1,415 100 1,139 1,483 1,483 100 298 4,577 4,577 100 2,768

III

Người DTTSđang
sinh sống tại vùng có
điều kiện KT-XH
khó khăn

43,607 41,314 94.74 32,125 45,679 42,401 92.82 34,115 44,815 40,819 91.08 32,836 11,097 6,750 60.83 1,358 145,198 131,284 90.42 100,434
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1 Thành phố Kon Tum 12,914 10,621 82.24 8,259 14,438 11,160 77.30 8,979 14,961 10,965 73.29 8,822 7,827 3,480 44.46 700 50,140 36,226 72.25 26,761
2 Huyện Đắk Hà 4,179 4,179 100 3,250 5,700 5,700 100 4,586 2,949 2,949 100 2,373 73 73 100 15 12,901 12,901 100 10,224
3 Huyện Đắk Tô 5,834 5,834 100 4,536 6,152 6,152 100 4,950 6,113 6,113 100 4,911 2,364 2,364 100 476 20,463 20,463 100 14,872
4 Huyện Ngọc Hồi 7,278 7,278 100 5,659 7,325 7,325 100 5,894 5,789 5,789 100 4,658 0 0 100 0 20,392 20,392 100 16,211
5 Huyện Tu Mơ Rông
6 Huyện ĐắkGLei 8,787 8,787 100 6,833 6,720 6,720 100 5,407 9,143 9,143 100 7,356 19 19 100 4 24,669 24,669 100 19,600
7 Huyện Sa Thầy 2,716 2,716 100 2,112 3,171 3,171 100 2,551 3,528 3,528 100 2,839 0 0 0 0 9,415 9,415 100 7,502
8 Huyện Kon Rẫy 1,371 1,371 100 1,066 1,641 1,641 100 1,320 1,922 1,922 100 1,546 809 809 100 163 5,743 5,743 100 4,096
9 Huyện KonPLông 528 528 100 411 530 530 100 426 409 409 100 329 5 5 100 1 1,472 1,472 100 1,167

10 Huyện Ia H'Drai 0 0 0 0 2 2 100 1 1 1 100 1 0 0 0 0 3 3 100 2

B
 Nhóm được Ngân
sách nhà nước hỗ trợ
mức đóng

6,095 2,639 43.30 1,647 7,112 1,901 26.73 1,300 8,644 5,949 68.82 4,354 7,813 5,636 72.14 1,134 29,664 16,125 54.36 8,434

I

 Người DTTS thuộc
hộ gia đình cận
nghèo theo tiêu chí
chuẩn cận nghèo
theo quy định CP,
TTg

6,060 2,604 42.97 1,628 7,057 1,846 26.16 1,269 8,637 5,942 68.80 4,350 7,813 5,636 72.14 1,134 29,567 16,028 54.21 8,380

1 Thành phố Kon Tum 5,204 1,878 36.09 1,211 5,276 65 1.23 52 4,819 2,124 44.08 1,709 3,840 1,678 43.70 338 19,139 5,745 30.02 3,310
2 Huyện Đắk Hà 130 0 0 0 633 633 100 509 670 670 100 539 399 384 96.24 77 1,832 1,687 92.09 1,125
3 Huyện Đắk Tô 207 207 100 133 249 249 100 200 303 303 100 244 441 441 100 89 1,200 1,200 100 666
4 Huyện Ngọc Hồi 507 507 100 276 861 861 100 485 1,018 1,018 100 573 703 703 100 141 3,089 3,089 100 1,476
5 Huyện Tu Mơ Rông
6 Huyện ĐắkGLei 0 0 100 0 0 0 100 0 608 608 100 342 563 563 100 113 1,171 1,171 100 456
7 Huyện Sa Thầy 8 8 100 4 33 33 100 19 156 156 100 88 260 260 100 52 457 457 100 163
8 Huyện Kon Rẫy 4 4 100 3 3 3 100 2 727 727 100 585 1,063 1,063 100 214 1,797 1,797 100 804
9 Huyện KonPLông 0 0 0 0 0 0 0 0 335 335 100 270 544 544 100 109 879 879 100 379

10 Huyện Ia H'Drai 0 0 0 0 2 2 100 1 1 1 100 1 0 0 0 0 3 3 100 2

II

 Người DTTS thuộc
hộ gia đình nghèo đa
chiều không thuộc
trường hợp quy định
tại điểm a khoản 9
Điều 3của Nghị định
146 CP.

35 35 19 55 55 100 31 7 7 100 4 0 0 0 0 97 97 100 54

1 Thành phố Kon Tum
2 Huyện Đắk Hà
3 Huyện Đắk Tô
4 Huyện Ngọc Hồi 35 35 100 19 55 55 100 31 7 7 100 4 0 0 0 0 97 97 100 54
5 Huyện Tu Mơ Rông
6 Huyện ĐắkGLei
7 Huyện Sa Thầy
8 Huyện Kon Rẫy
9 Huyện KonPLông

10 Huyện Ia H'Drai
Ghi chú:  - Nhóm NSNN hỗ trợ đóng (cận nghèo, nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, 
                  khoản 9, điều 3 Nghị định 146): tính kinh phí NSNN hỗ trợ 100% mức đóng, bao gồm cả NS tinhr hỗ trợ theo NQ số 18
                 - Tổng Kinh phí    =     Mức lương cơ sở     X     4,5%     X     12 tháng    x     mức NSNN hỗ trợ
                 - Mức lương cơ sơ: từ tháng 01/2019 đến 06/2019 là 1.390.000 đồng;  từ tháng 07/2019 đến nay là: 1.490.000 đồng
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